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- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bệnh viện công lập; 

- TTYT các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 115/AIDS-ĐT ngày 10/2/2023 của Cục Phòng, 

chống HIV, AIDS về việc lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc ARV tại cơ sở 

điều trị HIV năm 2024, 2025. 

Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch thuốc ARV điều trị người 

nhiễm HIV năm 2024, năm 2025 như sau:  

1. Về nội dung kế hoạch:  

a) Kế hoạch nhu cầu thuốc ARV năm 2024, 2025 bao gồm kế hoạch nhu 

cầu thuốc ARV nguồn BHYT, kế hoạch nhu cầu thuốc ARV do Quỹ toàn cầu 

viện trợ và kế hoạch nhu cầu thuốc ARV nguồn ngân sách nhà nước (NSNN).  

b) Về phác đồ, danh mục thuốc ARV và tiêu chí nhận thuốc ARV từng 

nguồn:  

- Phác đồ và danh mục các thuốc ARV được Bộ Y tế quy định tại Quyết 

định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 về Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc 

HIV/AIDS.  

- Tiêu chí nhận thuốc ARV từng nguồn, danh mục thuốc từng nguồn cần 

lập kế hoạch nhu cầu và thông tin các nhóm thuốc ARV hiện có theo số đăng ký 

tại trang thông tin điện tử Cục Quản lý dược Bộ Y tế, chi tiết tại Phụ lục 1 gửi 

kèm. Mẫu kế hoạch thuốc ARV năm 2024 và năm 2025 chi tiết tại Phụ lục 2, 

Phụ lục 3 và Phụ lục 4. Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch nhu cầu thuốc ARV năm 

2023 được đăng tải trên trang web: dieutri.arv.vn.  

c) Về số lượng nhu cầu thuốc từng nguồn trong năm 2024, 2025: - Các cơ 

sở điều trị rà soát số lượng người nhiễm HIV, mức độ tăng trưởng người nhiễm 

HIV điều trị thuốc ARV và tình hình sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT năm 

2022 để lập kế hoạch nhu cầu ARV phù hợp với nhu cầu điều trị thực tế. 

- Đối với nhu cầu thuốc ARV từ nguồn NSNN: các cơ sở điều trị lập kế 

hoạch riêng nhu cầu thuốc ARV cho người bệnh HIV. Sau khi Bộ Y tế có hướng 
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dẫn về việc mua sắm thuốc ARV theo phân cấp ngân sách năm 2023, Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS và Sở Y tế sẽ có hướng dẫn bổ sung tiếp theo. 

d) Về thời gian lập kế hoạch:  

- Đối với thuốc ARV thuộc nhóm mua bằng đàm phán giá: Thời gian lập 

kế hoạch nhu cầu là 02 năm, năm 2024, 2025. 

- Đối với thuốc ARV thuộc nhóm mua bằng đấu thầu tập trung cấp quốc 

gia: Các cơ sở điều trị thực hiện lập kế hoạch thuốc ARV thuộc nhóm đấu thầu 

tập trung cấp quốc gia được xây dựng trong thời gian 24 tháng, chi tiết cho từng 

quý trong từng năm 2024, 2025. Hội đồng thuốc và điều trị tại Cơ sở điều trị 

thẩm định kế hoạch thuốc ARV thuộc nhóm đấu thầu tập trung cấp quốc gia và 

nhóm mua bằng đàm phán giá chi tiết cho từng quý cho từng năm 2024 và năm 

2025. 

2. Thời gian lập kế hoạch: 

a) Các cơ sở hoàn thành việc lập kế hoạch, gửi Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh tổng hợp trước ngày 10/3/2023. Đồng thời gửi hồ sơ về Sở Y tế để thẩm 

định về danh mục, nhóm thuốc, số lượng thuốc và nhu cầu sử dụng của các đơn 

vị. Hồ sơ, tài liệu gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) bao gồm: Công văn 

đề xuất nhu cầu (kèm theo cam kết sử dụng tối thiểu 80%), biên bản họp Hội 

đồng thuốc và điều trị, danh mục dự trù thuốc được in từ trên phần mềm. 

b) Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của 

các đơn vị trên địa bàn, gửi Sở Y tế thẩm định trước 20/3/2023.  

Nhận được văn bản này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (b/c); 

- Lưu: VT, NVD.                                                                                         
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